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1. CÁC BƯỚC KHAI BÁO CẢNH BÁO EMAIL 

1.1. Khai báo danh mục mã cảnh báo tại Egas: 

a. Mục đích: Khai báo các loại cảnh báo hệ thống sẽ cảnh báo đường dẫn báo cáo 

tương ứng từng loại cảnh báo 

b. Đối tượng khai báo: Người quản trị hệ thống (Administrator) 

c. Môi trường thực hiện: EGAS Center. 

d. Bước thực hiện trong chương trình: 

Chọn phân hệ Hệ thống -> Chọn Menu Quản trị hệ thống - > Chọn Cảnh báo 

số liệu -> Chọn danh mục Mã cảnh báo tại Egas -> Nhập các thông tin của mã 

cảnh báo cần khai báo -> Ấn Lưu 

Chú ý: Các thông tin cần khai báo 

- Mã cảnh báo: Khai báo thông tin mã cảnh báo,  

- Tên cảnh báo: Khai báo thông tin tên cảnh báo 

- Đơn vị tính: Khai báo đơn vị tính của giá trị cảnh báo 

- Đường dẫn báo cáo: Khai báo đường dẫn của báo cáo được gửi qua mail tương 

ứng với loại cảnh báo. 

- Hệ thống: Khai báo thông tin về hệ thống sẽ chạy cảnh báo 

- Ghi chú: Khai báo thông tin thêm 

 

Lưu ý: danh mục khai báo này chỉ khai báo lần đầu 

1.2. Khai báo danh mục Gán mã cảnh báo cho công ty 

a. Mục đích: Khai báo các quy tắc cảnh báo cho từng đơn vị, CHXD thuộc công ty 

b. Đối tượng khai báo: Admin công ty, văn phòng 

c. Môi trường thực hiện: EGAS Center 

d. Bước thực hiện trong chương trình: 

Chọn phân hệ Hệ thống -> Chọn Menu Quản trị hệ thống - > Chọn Cảnh báo 

số liệu -> Chọn danh mục Gán mã cảnh báo cho công ty-> Ấn nút Thêm -> 

Nhập các thông tin của mã cảnh báo cần khai báo -> Ấn Lưu 

 Các thông tin cần khai báo:  

- Mã cảnh báo <bắt buộc chọn>: Chọn loại cảnh báo muốn khai báo từ danh mục 

- Giá trị cảnh báo: Điền giá trị cảnh báo (phụ thuộc vào nguyên tắc của từng loại 

cảnh báo; chi tiết ở phần tiếp theo) <bắt buộc/không bắt buộc theo từng loại cảnh 

báo> 

- Ngày hiệu lực <bắt buộc chọn>: Ngày bắt đầu có hiệu lực  
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- Ngày kết thúc <bắt buộc chọn>: Ngày kết thúc hiệu lực  

Lưu ý: Nếu thời gian hiệu lực của cảnh báo đã hết hạn thì hệ thống sẽ không gửi mail 

cảnh báo. 

- CHXD: <Không bắt buộc> 

+ Bỏ trống: Áp dụng chung cho toàn CC 

+ Chọn CHXD từ danh mục: Áp dụng riêng cho cửa hàng đó 

Lưu ý: Mức độ ưu tiên: CHXD; Công ty  

- Danh sách mail <Không bắt buộc>: khai báo email muốn nhận cảnh báo. Theo 

nguyên tắc:  

+ Email phải có đuôi “@petrolimex.com.vn” 

+ Các email cách nhau bằng dấu “;” 
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2. ĐIỀU KIỆN CẢNH BÁO CỦA TỪNG LOẠI CẢNH BÁO: 

2.1 Cảnh báo giao dịch bất thường 

a. Mã cảnh báo: 8000 – Cảnh báo giao dịch bất thường 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: AGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo: Real- time theo từng lần phát hiện cảnh báo 

d. Các bước khai báo: 

- B1: Khai báo cảnh báo tại danh mục “Gán mã cảnh báo cho công ty” (theo 

hướng dẫn ở mục 1.2): 

+ Giá trị cảnh báo được khai báo là giá trị tối đa thông thường của một log 

bơm (dvt: lít/log). Nếu có log bơm vượt quá giá trị này hệ thống sẽ đưa ra 

cảnh báo. 

 
 

- B2: Tại EGAS client: Menu Hệ thống/TĐH/Cấu hình chung CHXD, ấn nút 

“Cập nhật” tại mục “Cấu hình sự kiện phát sinh tại EGAS” 

 

e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo: Căn cứ vào thời gian hiệu lực, giá trị cảnh báo, 

CHXD, email gửi cảnh báo, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về giao dịch bất thường 

tại các CHXD cho các email được khai báo. 

f. Mẫu Email gửi cảnh báo: 



4 

 

 

2.2 Cảnh báo tích hợp dữ liệu SAP-ERP 

a. Mã cảnh báo: 002 – Tích hợp dữ liệu SAP-ERP 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: EGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo: 6h00 hàng ngày. 

d. Các bước khai báo: 

- B1: Khai báo cảnh báo tại danh mục “Gán mã cảnh báo cho công ty” (theo 

hướng dẫn ở mục 1.2): 

+ Giá trị cảnh báo được khai báo là số ngày trễ tích hợp (dvt: ngày). Ví dụ, 

nếu khai báo với giá trị là 3, ngày gửi mail cảnh báo là 15/07/2022 thì ngày 

mà hệ thống sẽ quét dữ liệu các CHXD chưa tích hợp là vào ngày 12/07/2022 

(=15-3). 

 
e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo: Căn cứ vào thời gian hiệu lực, giá trị cảnh báo, 

CHXD, email gửi cảnh báo, hệ thống sẽ quét dữ liệu vào thời điểm “ngày gửi 

mail – giá trị cảnh báo” để đưa ra danh sách các CHXD chưa tích hợp, từ đó sẽ 

gửi cảnh báo về các CHXD chưa tích hợp cho các email được khai báo. 

f. Mẫu Email cảnh báo:  
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2.3 Cảnh báo không chốt ca TĐH 

a. Mã cảnh báo: 003 – Cảnh báo không chốt ca TĐH 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: EGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo: 6h00 hàng ngày 

d. Các bước khai báo: 

- B1: Khai báo cảnh báo tại danh mục “Gán mã cảnh báo cho công ty” (theo 

hướng dẫn ở mục 1.2): 

+ Giá trị cảnh báo: Không khai báo. Loại cảnh báo này không cần khai báo 

“Giá trị cảnh báo” 

 
e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo: Căn cứ vào thời gian hiệu lực, CHXD, email gửi 

cảnh báo, hệ thống sẽ quét dữ liệu của ngày hôm trước (ngày gửi mail – 1) để 

đưa ra danh sách các CHXD không chốt ca TĐH (chứng từ WS3 không chốt bằng 

TĐH) và sẽ gửi cảnh báo về các CHXD không chốt ca bằng TĐH. 

f. Mẫu Email cảnh báo: 
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2.4 Cảnh báo không chốt ca đúng giờ 

a. Mã cảnh báo: 004 – Cảnh báo chốt ca không đúng giờ 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: EGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo: 6h00 hàng ngày. 

d. Các bước khai báo: 

- B1: Khai báo cảnh báo tại danh mục “Gán mã cảnh báo cho công ty” (theo 

hướng dẫn ở mục 1.2):  

+ Giá trị cảnh báo được khai báo là số phút mà cửa hàng có thể đóng ca muộn 

hơn so với giờ đóng ca được quy định. Ví dụ, nếu khai báo với giá trị là 5 

phút, thời gian đóng ca theo quy định là 12h00, nếu cửa hàng đóng ca thực tế 

từ thời điểm 12h06 về sau thì hệ thống sẽ cảnh báo. 

 
e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo: Căn cứ vào thời gian hiệu lực, giá trị cảnh báo, 

CHXD, email gửi cảnh báo, hệ thống sẽ quét dữ liệu của ngày hôm trước (ngày 

gửi mail – 1) để đưa ra danh sách các CHXD chốt ca không đúng giờ (làm chứng 

từ WS3 không đúng giờ), từ đó sẽ gửi cảnh báo về các CHXD chốt ca chưa đúng 

giờ. 
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f. Mẫu Email cảnh báo: 

 

2.5 Cảnh báo công nợ - Hạn mức/Due Date 

a. Mã cảnh báo: 005 – Cảnh báo công nợ - Hạn mức/Due Date 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: EGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo: 6h00 hàng ngày 

d. Các bước khai báo: 

- B1: Khai báo cảnh báo tại danh mục “Gán mã cảnh báo cho công ty” (theo 

hướng dẫn ở mục 1.2): 

+ Giá trị cảnh báo: Không khai báo. Loại cảnh báo này không khai báo “Giá 

trị cảnh báo” tại danh mục “Gán mã cảnh báo cho công ty” 

 
- B2: Tại danh mục gán công nợ khách cho CHXD (menu Hệ thống/Dm Công 

ty/Khách hàng – công ty) khai báo giá trị cảnh báo tại ô “Hạn mức cảnh báo 

– còn lại”. Hệ thống sẽ so sánh “Hạn mức cảnh báo – còn lại” được khai báo 

với “Hạn mức công nợ còn lại thực tế của khách hàng” (= Hạn mức công nợ 

check – Công nợ hiện tại). Nếu “Hạn mức công nợ còn lại thực tế của khách 

hàng”  < = “Hạn mức cảnh báo – còn lại” thì hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo cho 

khách hàng đó ứng với CHXD được khai báo. 
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e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo:  

- Cảnh báo về hạn mức: Căn cứ vào thời gian hiệu lực, CHXD, hạn mức cảnh 

báo – còn lại, email gửi cảnh báo, hệ thống sẽ quét dữ liệu của ngày hôm 

trước (ngày gửi mail – 1) để tìm ra các CHXD có khách hàng mà hạn mức 

còn lại thực tế nhỏ hơn Hạn mức cảnh báo còn lại và đưa ra cảnh báo về các 

khách hàng này tương ứng tại các CHXD 

*  Lưu ý: Các chứng từ thanh toán không cần phải clear công nợ và vẫn sẽ 

tính là làm giảm trừ công nợ để từ đó xác định được công nợ còn lại của khách 

hàng làm căn cứ để đưa ra cảnh báo về hạn mức. 

- Cảnh báo về Due date: Căn cứ vào thời gian hiệu lực, CHXD, email gửi cảnh 

báo, cửa hàng chưa clear công nợ cho các chứng từ công nợ (412,411) mà có 

due date là ngày kiểm tra thì hệ thống sẽ có cảnh báo về các khách hàng này 

tương ứng tại các CHXD. 

*  Lưu ý: Các chứng từ thanh toán cần phải được Clear thì mới được tính là 

làm giảm trừ công nợ để từ đó xác định được tuổi nợ của khách hàng, làm căn 

cứ để đưa ra cảnh báo về Due date. 

-  

f. Mẫu Email cảnh báo: 
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2.6 Cảnh báo thu nộp tiền: Số tiền nộp ngày hôm sau nhỏ hơn số tiền thu ngày 

hôm trước 

a. Mã cảnh báo: 007 – Cảnh báo thu nộp tiền: Số tiền nộp ngày hôm sau nhỏ hơn 

số tiền thu ngày hôm trước. 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: EGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo: 16h00 hàng ngày 

d. Các bước khai báo: 

- B1: Khai báo cảnh báo tại danh mục “Gán mã cảnh báo cho công ty” (theo 

hướng dẫn ở mục 1.2):  

+ Giá trị cảnh báo được khai báo là số tiền tối thiểu mà CHXD được phép giữ 

lại từ mỗi lần nộp tiền (nếu theo quy định CHXD phải nộp hết số tiền thu 

được từ bán hàng thì nhập giá trị là 0). 

e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo: Căn cứ vào thời gian hiện lực, CHXD, email gửi 

cảnh báo, hàng ngày hệ thống sẽ quét dữ liệu và xác định được các thông tin: 

- “Số dư quỹ” (Số dư TK 131201)của từng CHXD ngày hôm trước (tính đến 

hết 23h59 ngày hôm trước) 

- “Số tiền đã nộp lên công ty” trong ngày hôm nay (tính từ 0h00 đến 16h00 

ngày hiện tại) và tiến hàng so sánh: 

+ Nếu “Số tiền đã nộp lên công ty” > 0 và “Số dư quỹ”- "Số tiền đã nộp lên 

công ty" > "Giá trị cảnh báo " thì hệ thống sẽ đưa ra danh sách các CHXD vi 

phạm và gửi mail cảnh báo 

+ Nếu “Số tiền đã nộp lên công ty” > 0 và “Số dư quỹ”- "Số tiền đã nộp lên 

công ty" <= "Giá trị cảnh báo " thì hệ thống sẽ không đưa ra cảnh báo 
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f. Mẫu Email cảnh báo: 

 

 

 

2.7 Cảnh báo chưa viết hết hóa đơn 

a. Mã cảnh báo: 005 – Cảnh báo công nợ - Hạn mức/Due Date 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: EGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo: Cuối tháng, 16h00 ngày thay đổi giá 

d. Các bước khai báo: 

- B1: Khai báo cảnh báo tại danh mục “Gán mã cảnh báo cho công ty” (theo 

hướng dẫn ở mục 1.2): 

+ Giá trị cảnh báo: Không khai báo. Loại cảnh báo này không cần khai báo 

“Giá trị cảnh báo” 

 
 

 

 

e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo:  

- Căn cứ vào thời gian hiện lực, CHXD, email gửi cảnh báo, hàng ngày hệ 

thống sẽ quét dữ liệu và xác định ngày hôm đó có phải là ngày cuối tháng 

hoặc ngày thay đổi giá (ngày hiệu lực của chứng từ PC1 mới nhất). Nếu là 
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ngày cuối tháng hoặc ngày thay đổi giá, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo cho các 

CHXD mà chưa viết hết hóa đơn cho khách hàng.  

f. Mẫu Email cảnh báo: 

 

 

2.8 Cảnh báo thu nộp tiền: Tồn quỹ bình quân quá số ngày quy định 

a. Mã cảnh báo: 009 – Cảnh báo thu nộp tiền: Tồn quỹ bình quân quá số ngày quy 

định. 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: EGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo: 16h00 ngày hàng  

d. Các bước khai báo: 

- B1: Khai báo cảnh báo tại danh mục “Gán mã cảnh báo cho công ty” (theo 

hướng dẫn ở mục 1.2): 

+ Giá trị cảnh báo: Là số ngày tồn quỹ bình quân được quy định tại CHXD.  

 
+ Ngày trong tuần không tính tồn quỹ: Tích chọn vào các ngày trong tuần mà 

tại CHXD sẽ không tính vào ngày tồn quỹ do là ngày nghỉ hoặc theo quy định 

của công ty, … 
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+ Các ngày không tính tồn quỹ: Nhập giá trị các ngày không tính tồn quỹ 

(nhập ngày trước, tháng sau, không có số 0 ở đầu số, các ngày cách nhau bằng 

dấu “,”). Mục đích để xác định ra các ngày trong năm không tính vào tồn quỹ 

(các ngày nghỉ theo quy định của của nhà nước …) 

 
 

 

 
 

e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo:  

- Căn cứ vào thời gian hiệu lực, giá trị cảnh báo, CHXD, email gửi cảnh báo, 

các ngày trong tuần không tính tồn quỹ được khai báo, các ngày không tính 

tồn quỹ, hệ thống sẽ quét dữ liệu của từ quá khứ đến ngày hiện tại để xác định 

được các thông tin: 
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+ ‘Số ngày tồn quỹ thực tế” = Ngày hiện tại – Ngày của chứng từ nộp tiền 

gần nhất (Chứng từ CH7, CH8) – Số các ngày trong tuần không tính tồn quỹ 

(có khai báo sẽ tính, không khai báo sẽ không tính)  –  Số các ngày không tính 

tồn quỹ (có khai báo sẽ tính, không khai báo sẽ không tính) 

+ Số ngày tồn quỹ bình quân (theo danh mục khai báo) 

- Hệ thống so sánh: 

+ Nếu: “Số ngày tồn quỹ bình quân” >= “Số ngày tồn quỹ thực tế” thì hệ 

thống không đưa ra cảnh báo 

+ Nếu: “Số ngày tồn quỹ bình quân” < “Số ngày tồn quỹ thực tế” thì hệ thống 

đưa ra cảnh báo. 

f. Mẫu Email cảnh báo: 

 

2.9  Cảnh báo biển số xe 

a. Mã cảnh báo: 011 – Cảnh báo hóa đơn theo số xe. 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: EGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo:  

- Cảnh báo về sản lượng: 8h sáng ngày 1 tháng sau liền kề tháng phát sinh sự 

kiện 

- Cảnh báo về hóa đơn bình quân/ ngày: 8h ngày liền kề ngày phát sinh sự kiện. 

 

d. Các bước khai báo: Thực hiện khai báo các thông tin cảnh báo mail cho từng mã 

cảnh báo 

- Gán mã cảnh báo với user HQ hệ thống sẽ thực hiện cảnh báo sản lượng, hóa 

đơn bình quân ngày của toàn bộ các CC tại menu: Hệ thống/ Quản trị hệ 

thống/ Gán mã cảnh báo cho văn phòng tập đoàn. 

- Gán mã cảnh báo với user CC hê thống sẽ thực hiện cảnh báo sản lượng, hóa 

đơn bình quân ngày của CC và CC trực thuộc (chi nhánh) tại menu: Hệ thống/ 

/Quản trị hệ thống/ Gán mã cảnh báo cho công ty. 
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+Mã cảnh báo: Chọn mã cảnh báo trong danh sách - 011 

+Giá trị cảnh báo: Sản lượng hệ thống sẽ gửi mail cảnh báo 

 Giá trị luôn >= 0;  

 Để trống thì hệ thống sẽ bỏ qua điều kiện cảnh báo về sản lượng. 

+Số lượng hóa đơn bình quân/ ngày: Số lượng hóa đơn bình quân ngày hệ 

thống sẽ gửi mail cảnh báo 

  Giá trị luôn >=0 ; 

 Để trống thì hệ thống sẽ bỏ qua điều kiện cảnh báo về số lượng 

hóa đơn bình quân ngày 

+Ngày hiệu lực: Ngày bắt đầu có hiệu lực để áp dụng các điều kiện, giá trị 

cảnh báo của mã cảnh báo 

+Ngày kết thúc: Ngày kết thúc để áp dụng các điều kiện, giá trị cảnh báo của 

mã cảnh báo 

+Danh sách mail: Cập nhật các mail sẽ nhận cảnh báo, các mail sẽ cách nhau 

dấu ‘,’ 

e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo: 

- Với cảnh báo về sản lượng: Sẽ cảnh báo theo tháng, hệ thống sẽ tự động chạy 

kiểm tra theo điều kiện cảnh báo về sản lượng của tháng trước liền kề ngày 

hiện tại hệ thống. Chỉ chạy khi ngày hiện tại của hệ thống là ngày mùng 1.  

- Với cảnh báo về số lượng hóa đơn bình quân sẽ cảnh báo số lượng hóa đơn 

bình quân (tổng lượng hóa đơn/ số ngày phát sinh hóa đơn): 

+ Số ngày phát sinh hóa đơn: tính từ ngày 1 đến (ngày hiện tại hệ thống – 1) 

+ Tổng lượng hóa đơn: Tổng lượng hóa đơn phát sinh trong từ ngày 1 đến 

(ngày hiện tại -1) 
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Thời gian lấy dữ liệu để cảnh báo là thời gian giao giữa thời gian hiệu lực được 

khai báo tại từng mã cảnh báo và thời gian qui định với từng cảnh báo. Những dữ 

liệu đủ điều kiện cảnh báo sẽ được gửi về địa chỉ mail đã khai báo cho từng mã 

cảnh báo kèm đường link báo cáo ‘Bảng kê hóa đơn theo MST – CC’. Người 

dùng thực hiện đăng nhập tài khoản Egas để xem chi tiết dữ liệu báo cáo. 

2.10  Cảnh báo hóa đơn theo khách 

a. Mã cảnh báo: 011 – Cảnh báo hóa đơn theo số xe. 

b. Hệ thống gửi mail cảnh báo: EGAS 

c. Thời gian gửi mail cảnh báo:  

- Cảnh báo về sản lượng: 8h sáng ngày 1 tháng sau liền kề tháng phát sinh sự 

kiện 

- Cảnh báo về hóa đơn bình quân/ ngày: 8h ngày liền kề ngày phát sinh sự kiện. 

 

d. Các bước khai báo: Thực hiện khai báo các thông tin cảnh báo mail cho từng mã 

cảnh báo 

- Gán mã cảnh báo với user HQ hệ thống sẽ thực hiện cảnh báo sản lượng, hóa 

đơn bình quân ngày của toàn bộ các CC tại menu: Hệ thống/ Quản trị hệ 

thống/ Gán mã cảnh báo cho văn phòng tập đoàn. 

- Gán mã cảnh báo với user CC hê thống sẽ thực hiện cảnh báo sản lượng, hóa 

đơn bình quân ngày của CC và CC trực thuộc (chi nhánh) tại menu: Hệ thống/ 

/Quản trị hệ thống/ Gán mã cảnh báo cho công ty. 

 

+Mã cảnh báo: Chọn mã cảnh báo trong danh sách - 010 

+Giá trị cảnh báo: Sản lượng hệ thống sẽ gửi mail cảnh báo 
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 Giá trị luôn >= 0;  

 Để trống thì hệ thống sẽ bỏ qua điều kiện cảnh báo về sản lượng. 

+Số lượng hóa đơn bình quân/ ngày: Số lượng hóa đơn bình quân ngày hệ 

thống sẽ gửi mail cảnh báo 

  Giá trị luôn >=0 ; 

 Để trống thì hệ thống sẽ bỏ qua điều kiện cảnh báo về số lượng 

hóa đơn bình quân ngày 

+Ngày hiệu lực: Ngày bắt đầu có hiệu lực để áp dụng các điều kiện, giá trị 

cảnh báo của mã cảnh báo 

+Ngày kết thúc: Ngày kết thúc để áp dụng các điều kiện, giá trị cảnh báo của 

mã cảnh báo 

+Danh sách mail: Cập nhật các mail sẽ nhận cảnh báo, các mail sẽ cách nhau 

dấu ‘,’ 

e. Nguyên lý đưa ra cảnh báo: 

- Với cảnh báo về sản lượng: Sẽ cảnh báo theo tháng, hệ thống sẽ tự động chạy 

kiểm tra theo điều kiện cảnh báo về sản lượng của tháng trước liền kề ngày 

hiện tại hệ thống. Chỉ chạy khi ngày hiện tại của hệ thống là ngày mùng 1.  

- Với cảnh báo về số lượng hóa đơn bình quân sẽ cảnh báo số lượng hóa đơn 

bình quân (tổng lượng hóa đơn/ số ngày phát sinh hóa đơn): 

+ Số ngày phát sinh hóa đơn: tính từ ngày 1 đến (ngày hiện tại hệ thống – 1) 

+ Tổng lượng hóa đơn: Tổng lượng hóa đơn phát sinh trong từ ngày 1 đến 

(ngày hiện tại -1) 

Thời gian lấy dữ liệu để cảnh báo là thời gian giao giữa thời gian hiệu lực được 

khai báo tại từng mã cảnh báo và thời gian qui định với từng cảnh báo. Những dữ 

liệu đủ điều kiện cảnh báo sẽ được gửi về địa chỉ mail đã khai báo cho từng mã 

cảnh báo kèm đường link báo cáo ‘Bảng kê hóa đơn theo MST – CC’. Người dùng 

thực hiện đăng nhập tài khoản Egas để xem chi tiết dữ liệu báo cáo 
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